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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH MẠNG LƯỚI DẠY NGHỀ TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị Quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa VII, kỳ họp thứ 13 về Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 346/TTr-LĐTBXH ngày 25 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020 (kèm theo Quy hoạch điều chỉnh).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 230/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới dạy nghề tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2004 - 2010.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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Phạm Văn Tân


QUY HOẠCH
ĐIỀU CHỈNH MẠNG LƯỚI DẠY NGHỀ TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nền kinh tế trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, UBND tỉnh quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020 như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI DẠY NGHỀ
I. THỰC TRẠNG:

1. Mạng lưới dạy nghề (kèm theo biểu 01, 02):
Tính đến cuối năm 2007, trên địa bàn tỉnh có 176 cơ sở dạy nghề, tăng 10% so với năm 2004 (160 cơ sở). Trong đó:

- Các cơ sở dạy nghề công lập: 14 cơ sở, chiếm tỷ lệ 7,96% (14/176).

- Các cơ sở dạy nghề ngoài công lập: 162 cơ sở, chiếm tỷ lệ 92,04% (162/176).

Đặc điểm mạng lưới dạy nghề của tỉnh Tây Ninh phân bổ không đồng đều, tập trung chủ yếu ở thị xã, thị trấn. Cơ sở dạy nghề công lập, tuy chiếm tỷ lệ 7,96% nhưng vẫn đóng vai trò chủ lực về dạy nghề chính quy của tỉnh, nhất là những nghề mà cơ sở dạy nghề ngoài công lập không có khả năng đầu tư để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Cơ sở dạy nghề ngoài công lập, với thời gian, hình thức và phương pháp dạy nghề đa dạng, phong phú, mở rộng cơ cấu ngành nghề, tạo cơ hội cho người lao động chọn ngành nghề thích hợp để tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm. Ngoài ra còn có hình thức truyền nghề, kèm cặp nghề tại các làng nghề; dạy nghề theo hình thức khuyến nông, khuyến công; dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, dạy nghề cho người tàn tật; dạy nghề tại các doanh nghiệp - dạy nghề gắn với việc làm, quy mô đào tạo khá lớn góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tại tỉnh nhà.

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật:

Trong giai đoạn 2001 - 2007, Ngân sách Nhà nước chủ yếu tập trung đầu tư cho trường Dạy nghề tỉnh và Trung tâm Dạy nghề khu vực Nam Tây Ninh, với tổng kinh phí đầu tư 24,2 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 3,45 tỷ đồng. Trong đó:
- Trường Dạy nghề tỉnh: 16,2 tỷ (6,5 tỷ đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách địa phương, 9,7 tỷ đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao năng lực đào tạo nghề).

- Trung tâm Dạy nghề khu vực Nam Tây Ninh: 08 tỷ đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị (4,6 tỷ từ nguồn vồn ngân sách địa phương, 3,4 tỷ từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao năng lực đào tạo nghề).
Các cơ sở dạy nghề ngoài công lập (gắn với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) tự đầu tư để mua sắm máy móc, trang thiết bị, tận dụng các cơ sở hiện có của gia đình để tổ chức các lớp dạy nghề theo nhu cầu của thị trường lao động.

Nhìn chung việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cơ sở dạy nghề công lập trong những năm gần đây có tập trung, tuy nhiên so với yêu cầu vẫn chưa tương xứng, nguồn vốn còn thấp; cơ sở dạy nghề ngoài công lập nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, các thiết bị phần lớn lạc hậu và chậm đổi mới.

3. Đội ngũ giáo viên dạy nghề (kèm theo biểu 03):

Tính đến cuối năm 2007, tổng số giáo viên dạy nghề trên địa bàn tỉnh có 308 người, đạt chuẩn 130/308 - 42,21%, chưa đạt chuẩn 178/308 - 57,79%. Trong đó: khối công lập có 126/308 người - 40,91%, đạt chuẩn 108/126 - 85,71%, chưa đạt chuẩn 18/126 - 14,29%; khối ngoài công lập có 182/308 người - 59,09%, đạt chuẩn 22/182 - 12,09%, chưa đạt chuẩn 160/182 - 87,91%.
- Về cơ cấu theo trình độ: Đại học 85/308 - 27,60%, cao đẳng 26/308 - 8,45%, trung cấp chuyên nghiệp 18/308 - 5,84%, nghệ nhân và thợ có tay nghề cao 179/308 - 58,11%.

- Về cơ cấu theo ngành nghề: chủ yếu là ngành công nghiệp và dịch vụ.
- Về số lượng: đối với khối công lập, tỷ lệ học sinh trên giáo viên quy đổi là 28 (theo quy định không được quá 25), hiện tại còn thiếu khoảng 40 giáo viên, nhất là giáo viên hướng dẫn thực hành. Đối với khối ngoài công lập, số lượng giáo viên dạy nghề đủ đáp ứng với qui mô đào tạo hiện nay.
4. Qui mô đào tạo (kèm theo biểu 04):
Trong giai đọan 2001 - 2007, đào tạo nghề được 94.075 người, bình quân mỗi năm đào tạo khoảng 13.500 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề từ 15,1% (2001) lên khoảng 32% (2007) (trong đó lao động qua đào tạo nghề khoảng 26%), chia ra: hệ dài hạn 5.979/94.075 người (6,36%), bình quân mỗi năm 850 người, hệ ngắn hạn 88.096/94.075 người (93,64%), bình quân mỗi năm 12.600 người. Vì vậy, cần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề hệ dài hạn để kịp thời đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cho giai đoạn 2008 - 2010.
- Đối với các cơ sở dạy nghề công lập đã đào tạo được 31.697/94.075 người (33,70%), bình quân mỗi năm 4.500 người; trong đó hệ dài hạn 5.289/94.075 (5,63%), bình quân mỗi năm 750 người, hệ ngắn hạn 26.408/94.075 người (28,07%), bình quân mỗi năm 3.773 người.
- Đối với các cơ sở dạy nghề ngoài công lập đã đào tạo được 62.378/94.075 người (66,30%), bình quân mỗi năm 8.911 người; trong đó hệ dài hạn 690/94.075 người (0,73%), bình quân mỗi năm 100 người, hệ ngắn hạn 61.688/94.075 (65,57%), bình quân mỗi năm 8.813 người.
5. Cơ cấu ngành nghề đào tạo:
Các ngành nghề đào tạo rất đa dạng, chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ, gồm có: Cơ khí, điện - điện tử, may công nghiệp,…Trong đó, nghề may công nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn. Ngoài số lượng được đào tạo tại cơ sở dạy nghề công lập, còn một số lượng không nhỏ học nghề theo hình thức truyền nghề, kèm cặp nghề tại các làng nghề, xóm nghề; tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như: May dân dụng, uốn tóc, điện cơ, điện lạnh, tiện, hàn, sửa chữa xe gắn máy, thợ kim hoàn…; số được đào tạo tại trung tâm khuyến công, khuyến nông dưới hình thức chuyển giao công nghệ và nhân rộng nghề; cùng với số được đào tạo tại các doanh nghiệp với quy mô khá lớn theo ngành nghề sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn có các lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, với các ngành nghề như: Trồng nấm các loại, khai thác mủ cao su, may công nghiệp, thêu ren xuất khẩu, đan lát giỏ bội, điện dân dụng,…
6. Chương trình, giáo trình dạy nghề:

Trước đây các cơ sở dạy nghề chính quy áp dụng chương trình dạy nghề do Tổng cục dạy nghề (thời kỳ 1978 -1987), Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hiện nay theo chương trình khung đào tạo trình độ trung cấp nghề, các trường tổ chức biên soạn, thẩm định và phê duyệt áp dụng cho cơ sở mình theo quy định. Các cơ sở dạy nghề ngắn hạn tự tổ chức biên soạn, thẩm định và phê duyệt áp dụng cho cơ sở mình.
II. HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO:

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo chiếm khoảng 70%, chưa có việc làm khoảng 10%, tiếp tục học lên trình độ cao hơn 10%, chuyển đổi nghề 10%.

Trong giai đoạn 2001 - 2007, công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có bước chuyển biến nhất định tạo cho người học có một nghề phù hợp với khả năng để tạo thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, xóa đói giảm nghèo, hạn chế tệ nạn xã hội ở địa phương.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Những mặt được:
- Dạy nghề trong thời gian qua góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao trình độ dân trí, nghề nghiệp cho đội ngũ lao động trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề đạt 23,12%.
- Bước đầu thực hiện chủ trương xã hội hóa về dạy nghề, huy động được nguồn lực xã hội tham gia dạy nghề, các cơ sở dạy nghề của Nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo.

- Chủ trương phát triển dạy nghề gắn với sản xuất, việc làm; kết hợp giữa dài hạn và ngắn hạn đã hình thành và phát triển; hình thức dạy nghề đa dạng, linh hoạt, đáp ứng phần nào nhu cầu lao động của doanh nghiệp, từng bước hạn chế những khó khăn, khắc phục tình trạng thiếu thiết bị, thiếu giáo viên.

- Chính sách đầu tư cho công tác dạy nghề hàng năm được tăng cường, tập trung, nhất là đầu tư cơ sở vật chất cho các trường, trung tâm dạy nghề trọng điểm, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, từ chương trình mục tiêu quốc gia và huy động vốn từ các nguồn lực khác.

- Công tác quản lý Nhà nước về dạy nghề được chấn chỉnh, từng bước đi vào nề nếp.

2. Những tồn tại yếu kém:

- Nhận thức của xã hội về học nghề còn hạn chế, tâm lý vào đại học là mục tiêu hàng đầu của đông đảo nhân dân nên việc thu hút học sinh vào học nghề còn nhiều hạn chế.

- Việc thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề còn chậm, chưa huy động đươc các nguồn lực và tiềm năng của xã hội, chủ yếu từ nguồn thu học phí do người học đóng góp. Việc liên doanh, liên kết trong lĩnh vực này còn hạn chế.

- Hệ thống dạy nghề có đổi mới nhưng còn chậm; chưa đáp ứng về số lượng lẫn chất lượng, lao động qua đào tạo nghề chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sự chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh; ở các khu, cụm công nghiệp, ngành kinh tế mũi nhọn còn thiếu nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao.

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác dạy nghề có được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, thiết bị, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường.

- Nguồn kinh phí đầu tư phục vụ cho công tác dạy nghề chính quy còn hạn chế, đáp ứng khoảng 65,12% (2,8 triệu đồng/học sinh so với 4,3 triệu đồng/học sinh theo quy định), nên ảnh hưởng đến kết quả thực hành và chất lượng đào tạo nghề.

- Đội ngũ giáo viên dạy nghề vẫn còn thiếu về số lượng và chất lượng, nhất là giáo viên giảng dạy thực hành.

PHẦN THỨ HAI
QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH MẠNG LƯỚI DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
I. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH:

Dạy nghề được khôi phục và phát triển nhưng vẫn còn bất cập so với yêu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và cơ cấu trình độ, nhất là thiếu hụt nhân lực kỹ thuật trình độ cao ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chưa đáp ứng kịp thời những tiến bộ của kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất; các điều kiện bảo đảm chất lượng tuy có được cải thiện, nhưng vẫn thấp so với yêu cầu. Hơn nữa, toàn cầu hóa đang là xu thế khách quan, sự cạnh tranh giữa các quốc gia về kinh tế, thương mại, kỹ thuật, công nghệ ngày càng quyết liệt; lợi thế cạnh tranh thuộc về quốc gia có nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, cần phải có quy hoạch tổng thể về mạng lưới cơ sở dạy nghề để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH:
1- Luật dạy nghề ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ 01/6/2007;
2- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
3- Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường Dạy nghề giai đoạn 2002 - 2010;
4- Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ tỉnh: chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề đạt 50% vào năm 2010;
5- Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”;
6- Quyết định số 257/2006/QĐ-UBND ngày 17/11/2006 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch 13-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 53-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh - tế xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
7- Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2006 - 2020;
8- Quyết định số 230/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2004 - 2010.
III. DỰ BÁO NHU CẦU LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020:

1. Dự báo dân số và nguồn lao động:

a. Dân số:

Dự báo: Năm 2008, dân số tỉnh Tây Ninh ước khoảng 1.097.100 người; năm 2010, dân số tỉnh Tây Ninh ước khoảng 1.150.000 người; đến năm 2020, dân số tỉnh Tây Ninh ước khoảng 1.286.000 người.
b. Nguồn lao động:

- Năm 2008, lao động trong độ tuổi chiếm khoảng 62,40% so với dân số tương ứng khoảng 684.590 người, lao động tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên chiếm khoảng 86,44% so với lao động trong độ tuổi tương ứng khoảng 591.740 người.
- Năm 2010, lao động trong độ tuổi chiếm khoảng 63,73% so với dân số tương ứng khoảng 732.840, lao động tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên chiếm khoảng 86,62% so với lao động trong độ tuổi, tương ứng khoảng 634.302 người.
- Năm 2020, lao động trong độ tuổi chiếm khoảng 67,68% so với dân số tương ứng khoảng 870.385 người, lao động tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên chiếm khoảng 95,26% so với lao động trong độ tuổi, tương ứng khoảng 829.148 người.

Bình quân hàng năm dân số trong độ tuổi của tỉnh có từ 14.000 - 14.500 người bước vào tuổi lao động.
2. Dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo:

a. Cơ cấu lao động qua đào tạo:

- Năm 2008: Tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề đạt khoảng 35% so với lao động tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên, tương ứng khoảng 207.109 người.
Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 28%, tương ứng khoảng 165.687 người.

- Năm 2010: Tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề đạt khoảng 50% so với lao động tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên, tương ứng khoảng 317.151 người.

Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 35%, tương ứng khoảng 222.006 người.

- Năm 2020: Tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề đạt khoảng 70% so với lao động tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên, tương ứng khoảng 580.404 người.

Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 35%, tương ứng khoảng 414.574 người.

b. Nhu cầu lao động qua đào tạo nghề:
Theo phương pháp chuyển đổi tuổi, bình quân hàng năm dân số trong độ tuổi của tỉnh có từ 14.000 - 14.500 người bước vào tuổi lao động cộng với số lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và số lao động chưa có việc làm hàng năm chuyển sang thì:
- Từ năm 2008 - 2010: Nhu cầu lao động qua đào tạo nghề khoảng 56.319 người, bình quân mỗi năm đào tạo nghề khoảng 18.000 người.

- Từ năm 2011 - 2020: Nhu cầu lao động qua đào tạo nghề khoảng 192.568 người, bình quân mỗi năm đào tạo nghề khoảng 18.500 người.

c. Ngành nghề đào tạo:

Ngoài ngành nghề được đào tạo trong những năm trước đây, dự báo đến 2010 và định hướng đến năm 2020 mở rộng thêm các nghề mới như: Công nghiệp chế biến, vật liệu mới, lập trình máy tính, quản trị mạng máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu, kỹ thuật sữa chữa lắp ráp máy tính, cơ điện tử, điều khiển tự động, cơ khí chính xác, sửa chữa thiết bị viễn thông, hàn công nghệ cao, nghiệp vụ du lịch, xây dựng (nề), ...
IV. QUAN ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH:
1. Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới dạy nghề phải phù hợp, đồng bộ với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát huy hiệu quả của các cơ sở dạy nghề hiện có.
2. Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề rộng khắp cả tỉnh, đa dạng các hình thức dạy nghề, tạo điều kiện cho người lao động, thanh niên, nông dân, người dân tộc thiểu số học nghề, lập thân, lập nghiệp. Xây dựng một số cơ sở dạy nghề trọng điểm.
3. Mở rộng quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng dạy nghề; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và những tiến bộ về kỹ thuật, công nghệ.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi tổ chức, cá nhân đầu tư cho dạy nghề, phát triển các cơ sở dạy nghề tư thục và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

V. MỤC TIÊU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH:

1. Mục tiêu chung:
- Xây dựng mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và các cơ sở dạy nghề khác đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà;

- Từng bước nâng cao chất lượng dạy nghề, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu nguồn nhân lực;

- Tạo cơ hội cho đông đảo người lao động được trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp có năng lực tiếp thu công nghệ mới để tự tạo việc làm hoặc tìm việc làm, chủ động tìm kiếm cơ hội lập thân, lập nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2010, củng cố và mở rộng các cơ sở dạy nghề hiện có; nâng trường Trung cấp nghề Tây Ninh (công lập) lên trường Cao đẳng nghề; khi có điều kiện sẽ thành lập mới Trung tâm Dạy nghề khu vực Bắc Tây Ninh (huyện Tân Châu); tiếp tục đầu tư cho trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh (trước đây là Trung tâm dạy nghề khu vực Nam Tây Ninh), Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Tây Ninh, Trung tâm giới thiệu việc làm Khu công nghiệp Trảng Bàng, Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên; đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thị xã để thực hiện chức năng, nhiệm vụ dạy nghề; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thành phần kinh tế đầu tư mở các cơ sở dạy nghề và tham gia hoạt động dạy nghề; tạo điều kiện và phát triển loại hình dạy nghề tại các doanh nghiệp, tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tại các làng nghề truyền thống.

- Đến năm 2020, tiếp tục củng cố và mở rộng các cơ sở dạy nghề hiện có, tạo điều kiện để nâng trường Trung cấp nghề Tân Bách Khoa (ngoài công lập) lên trường Cao đẳng nghề, nâng Trung tâm Dạy nghề khu vực Bắc Tây Ninh lên trường Trung cấp nghề khu vực Bắc Tây Ninh. Khi có nhu cầu đào tạo sẽ thành lập mới trung tâm dạy nghề hoặc trường trung cấp nghề ở một số huyện.
- Mục tiêu giai đoạn 2008 - 2010: đến năm 2010, lao động qua đào tạo và dạy nghề đạt khoảng 50%, trong đó qua đào tạo nghề đạt khoảng 35%; phấn đấu đào tạo nghề 56.319 người, bình quân mỗi năm đào tạo nghề khoảng 18.000 người. Chia ra: trung cấp nghề 10.000/56.319 người (18%), sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 46.319/56.319 người (82%).
- Mục tiêu giai đoạn 2011 - 2020: đến năm 2020, lao động qua đào tạo và dạy nghề đạt khoảng 70%, trong đó qua đào tạo nghề đạt trên 35%; phấn đấu đào tạo nghề 192.568 người, bình quân mỗi năm đào tạo nghề khoảng 18.500 người. Chia ra: cao đẳng nghề 18.500/192.568 người (9,61%), trung cấp nghề 36.000/192.568 người (18,69%), sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 138.068/184.276 người (71,70%).

VI. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH:

Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề sẽ phát triển theo định hướng:

- Đối với trường Trung cấp nghề Tây Ninh: Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng, làm nòng cốt trong việc đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp tương ứng với các trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đến năm 2010 sẽ nâng lên trường cao đẳng nghề.
- Đối với trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh : Nhà nước tiếp tục đầu tư để phát huy hiệu quả năng lực hiện có và đáp ứng nhu cầu phát triển khu, cụm công nghiệp thuộc các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu.
- Thành lập mới Trung tâm Dạy nghề khu vực Bắc Tây Ninh (huyện Tân Châu): khi có điều kiện sẽ thành lập mới Trung tâm dạy nghề khu vực Bắc Tây Ninh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đến năm 2020 sẽ nâng lên trường trung cấp nghề.

- Đối với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên: tiếp tục phát triển mạng lưới, mở rộng chức năng đào tạo nghề của các trung tâm nhằm tăng cơ hội học nghề cho người lao động, từng bước phổ cập nghề đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, đặc biệt chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.

- Đối với các Trung tâm Giới thiệu việc làm và các Trung tâm khác, đặc biệt là Trung tâm Giới thiệu việc làm Khu công nghiệp Trảng Bàng: củng cố và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; gắn đào tạo với tư vấn giới thiệu việc làm, thực hiện chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
- Đối với cơ sở dạy nghề ngoài công lập: khuyến khích và tạo điều kiện phát triển để cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh.

- Phát triển hình thức dạy nghề tại các doanh nghiệp: khuyến khích các doanh nghiệp gắn đào tạo nghề với việc làm để phục vụ nhu cầu lao động kỹ thuật phù hợp với công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. Phát triển đào tạo nghề theo hướng này sẽ gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, thiếu thiết bị, thiếu cơ sở vật chất.
- Duy trì và phát triển hình thức kèm cặp, truyền nghề, nhân rộng nghề tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các làng nghề truyền thống: tạo điều kiện và môi trường để duy trì và phát triển hình thức kèm cặp, truyền nghề tại các làng nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông - lâm – thủy sản, lĩnh vực mà các cơ sở dạy nghề hiện nay chưa có điều kiện thực hiện.

1. Trình độ đào tạo:

- Hình thành hệ thống đào tạo kỹ năng thực hành, thực hiện các chương trình dạy nghề chính quy và thường xuyên với 03 cấp trình độ : Trình độ sơ cấp nghề, trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.
- Đảm bảo tỷ lệ đào tạo giữa các trình độ phù hợp với nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và nhịp độ phát triển công nghệ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu của thị tường lao động và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
2. Mạng lưới - Quy mô đào tạo (kèm theo biểu 05, 06 ):

Trong giai đoạn 2008 - 2010, mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển từ 176 cơ sở lên 200 cơ sở (tăng 13,63% so với thời kỳ 2001 - 2007); trong đó: khi có đủ điều kiện sẽ thành lập mới Trung tâm dạy nghề khu vực Bắc Tây Ninh, hình thành mạng lưới dạy nghề trong 03 trung tâm (Trung tâm giới thiệu việc làm Công đoàn, Trung tâm giới thiệu việc làm Khu công nghiệp Trảng Bàng, Trung tâm khuyến công), phát triển thêm 19 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lớp dạy nghề tại các huyện, thị xã; phấn đấu đào tạo nghề 56.319 người, bình quân hàng năm đào tạo nghề khoảng 18.000 người, tăng 33,33% so với thời kỳ 2001 - 2007 (13.500 người); trong đó: trung cấp nghề 10.000/56.319 người (18%), bình quân mỗi năm khoảng 3.000 người, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 46.319/56.319 người (82%), bình quân mỗi năm khoảng 15.000 người. Đối với các cơ sở dạy nghề công lập, phấn đấu đào tạo 23.740/56.319 người (42,15%), bình quân mỗi năm khoảng 8.000 người. Đối với các cơ sở dạy nghề ngoài công lập, phấn đấu đào tạo 32.579/56.319 người (57,85%), bình quân mỗi năm khoảng 10.000 người.
Trong giai đoạn 2011 - 2020, mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển từ 200 (2010) lên 250 (2020), trong đó chủ yếu là lớp dạy nghề gắn với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các huyện, thị xã (từ 179 vào năm 2010 lên 229 vào năm 2020); phấn đấu đào tạo nghề 192.568 người, tăng 3,42 lần so với thời kỳ 2008-2010 (56.319 người), bình quân hàng năm đào tạo nghề khoảng 18.500 người, tăng 2,78% so với thời kỳ 2008 - 2010 (18.000 người); trong đó: Cao đẳng nghề 18.500/192.568 người (9,61%), bình quân mỗi năm khoảng 1.850 người, trung cấp nghề 36.000/192.568 người (18,69%) người, bình quân mỗi năm khoảng 3.600 người, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 138.068/192.568 người (71,70%), bình quân mỗi năm khoảng 13.800 người. Đối với các cơ sở dạy nghề công lập, phấn đấu đào tạo 91.500/192.568 người (47,52%), bình quân mỗi năm khoảng 8.500 người. Đối với các cơ sở dạy nghề ngoài công lập, phấn đấu đào tạo 101.068/192.568 người (52,48%), bình quân mỗi năm khoảng 10.000 người.
3. Cơ cấu ngành nghề đào tạo:

- Cơ cấu ngành nghề đào tạo được thường xuyên dự báo và điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.
- Tập trung đào tạo một số ngành nghề mũi nhọn, như: Công nghiệp chế biến, công nghệ thông tin, cơ điện tử, vật liệu mới, dệt - may, . . . Chú trọng dạy nghề phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu lao động.

4. Đội ngũ giáo viên dạy nghề (kèm theo biểu 03):

- Trong giai đoạn 2008 - 2010: Số giáo viên cần thiết để đáp ứng với qui mô đào tạo khoảng 467 người, tăng 159 người (51,62%) so với cuối năm 2007, tỷ lệ học sinh/giáo viên quy đổi đạt 20. Đến năm 2010, phấn đấu 100% giáo viên trong các trường trung cấp nghề đạt chuẩn, trong đó có một số trên chuẩn, phấn đấu: 16 giáo viên có trình độ thạc sĩ (9,69%), 96 giáo viên có trình độ đại học (58,18%), 33 giáo viên có trình độ cao đẳng (20%), 08 giáo viên có trình độ trung cấp chuyên nghiệp (4,84%) và 12 giáo viên có trình độ tay nghề cao (7,27%). Số giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề dự kiến được đào tạo trong giai đoạn 2008 - 2010 là: 18 thạc sĩ, 11 đại học.
- Đến năm 2020: Phấn đấu 30% giáo viên trong các trường trung cấp nghề và các trường cao đẳng nghề có trình độ sau đại học. Số giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề dự kiến được đào tạo trong giai đoạn 2011 - 2020 là: 02 tiến sĩ, 16 thạc sĩ.
VII. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các giải pháp chung:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp và của toàn xã hội về vấn đề dạy nghề, học nghề.

- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa công tác dạy nghề nhưng giữ lại một số cơ sở dạy nghề do Nhà nước quản lý để có kế hoạch đầu tư, nâng cấp xứng tầm (là trung tâm đầu mối) về lĩnh vực dạy nghề của tỉnh; hình thành quỹ đất sạch, kêu gọi đầu tư; kiến nghị vận dụng, áp dụng chính sách xã hội hóa (đất, thuế, tín dụng,… ).

- Hoàn thiện tổ chức quản lý hệ thống, phát triển mạng lưới dạy nghề theo quy hoạch; nâng cao năng lực đào tạo, mở rộng vai trò tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở dạy nghề; phát triển các dịch vụ đào tạo nghề và đặc biệt chú trọng đến hoàn thiện nâng cao chất lượng thông tin thị trường lao động; đa dạng hóa hình thức sở hữu trong dạy nghề; khuyến khích và tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, thành lập cơ sở dạy nghề; khuyến khích và tăng cường các hình thức liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề và cơ sở sản xuất, đào tạo nghề gắn với nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp tại địa phương, đào tạo nghề gắn với việc làm; phân bố hợp lý theo địa bàn, theo ngành nghề đào tạo.

- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý: Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề theo tiêu chuẩn quy định để bổ sung, cung cấp giáo viên, cán bộ quản lý cho các trường, trung tâm kể cả khu vực ngoài công lập. Phát triển đội ngũ giáo viên thỉnh giảng bao gồm kỹ sư, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ có trình độ kỹ thuật cao trong các doanh nghiệp, sở, ban, ngành; giảng viên, giáo viên các trường trong khu vực.

- Hỗ trợ kinh phí cho đối tượng chính sách, triển khai thực hiện cho vay với lãi suất ưu đãi đối với học sinh học nghề theo quy định của Chính phủ.
- Tích cực triển khai phân luồng, khuyến khích học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông học nghề; triển khai thực hiện liên thông giữa các trình độ theo quy định để tạo điều kiện cho người tốt nghiệp nghề có điều kiện tiếp tục học tập nâng cao trình độ, gắn đào tạo nghề với phổ cập giáo dục bậc trung học.
- Xây dựng và đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình dạy nghề theo tiêu chuẩn kỷ năng nghề phù hợp với tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất và tiếp cận với trình độ tiên tiến, đảm bảo đào tạo liên thông.

- Nâng cao năng lực và hoạt động của hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước ở địa phương về đào tạo nghề, nhất là quản lý chất lượng đào tạo nghề, kiểm định chất lượng dạy nghề, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

2. Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020 (kèm theo biểu 07, 08, 09):

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề trong thời gian sắp tới, cùng với mạng lưới đào tạo nghề hiện tại, tỉnh cần tăng cường xây dựng mới và nâng cấp các đơn vị dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh xây mới và nâng cấp, hệ thống các cơ sở dạy nghề hiện tại cũng cần được đầu tư nâng cấp về trang thiết bị.

* Tổng kinh phí đầu tư là: 178.500 triệu đồng, trong đó:

- Vốn Trung ương và các nguồn tài trợ khác: 17.900 triệu đồng (sử dụng nâng cao năng lực đào tạo nghề) chiếm 10,03%.
- Vốn địa phương: 160.600 triệu đồng (sử dụng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm máy móc - trang thiết bị, đào tạo - bồi dưỡng giáo viên – cán bộ quản lý, biên soạn chương trình - giáo trình) chiếm 89,97%.
* Phân chia giai đoạn như sau:
a) Tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 2008 - 2010 là: 115.500 triệu đồng, trong đó:

- Xây dựng cơ sở vật chất: 49.000 triệu đồng (42,42%).
- Mua sắm máy móc, trang thiết bị: 63.000 triệu đồng (54,54%).

- Đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý, xây dựng chương trình: 3.500 triệu đồng (3,03%).
Chia ra:
+ Vốn Trung ương và các nguồn tài trợ khác: 17.900 triệu đồng (15,50%) so tổng kinh phí đầu tư (sử dụng nâng cao năng lực đào tạo nghề).
+ Vốn địa phương: 97.600 triệu đồng (84,50%) so tổng kinh phí đầu tư (sử dụng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ; mua sắm máy móc, trang thiết bị ; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, biên soạn chương trình, giáo trình).
* Phân kinh phí trong từng giai đoạn:
- Năm 2008: 50.300 triệu đồng

+ Vốn Trung ương và các nguồn tài trợ khác: 4.700 triệu đồng

+ Vốn địa phương: 45.600 triệu đồng

- Năm 2009: 45.000 triệu đồng

+ Vốn Trung ương và các nguồn tài trợ khác: 8.200 triệu đồng

+ Vốn địa phương: 36.800 triệu đồng

- Năm 2010: 20.200 triệu đồng

+ Vốn Trung ương và các nguồn tài trợ khác: 5.000 triệu đồng

+ Vốn địa phương: 15.200 triệu đồng

b) Tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 2011 - 2020: 63.000 triệu đồng (sử dụng nguồn kinh phí địa phương để đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc - trang thiết bị).
3. Tổ chức thực hiện:

a. Quản lý Nhà nước về đào tạo nghề:

Tăng cường quản lý Nhà nước về đào tạo nghề ở các cấp chính quyền, cụ thể hóa quy hoạch hệ thống mạng lưới đào tạo nghề, tăng cường các giải pháp thực hiện quy hoạch đào tạo nghề theo mỗi thời kỳ đúng với môi trường pháp lý, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo triển khai hoạt động đào tạo nghề để phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề.

b. Nhiệm vụ của các sở, ban ngành, huyện, thị xã:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh trong việc cụ thể hóa các chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực và theo dõi quá trình tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đến năm 2010 phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc cụ thể hóa chủ trương phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông và thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc xây dựng và phân bổ kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn và kế hoạch hàng năm nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu của chiến lược về số lượng và chất lượng, đồng bộ về cơ cấu ngành nghề.

- Sở Tài chính: tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách cho các hoạt động thực hiện quy hoạch, kế hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề, kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng Luật Ngân sách và các quy định hiện hành.

- Các sở, ban, ngành có liên quan: có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: có trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề trên địa bàn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dạy nghề cấp huyện, thị xã và cơ sở; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia và hỗ trợ cho công tác dạy nghề.
- Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình: phối hợp các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan đoàn thể: tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch ở các cấp; tổ chức tuyên truyền cho hội viên của mình về công tác dạy nghề, học nghề, lao động, việc làm.

- Các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động: tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án về dạy nghề, giải quyết và ổn định việc làm, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động, chấp hành chế độ khai trình, báo cáo theo quy định.

- Các cơ sở dạy nghề: thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về dạy nghề, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động dạy nghề, tuân thủ các quy định về hoạt động dạy nghề, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy nghề./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu 1+2

		THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ
(Tính đến cuối tháng 12/2007)

		(Ban hành kèm theo Quyết định số  55/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

		MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ

												Biểu số: 1

		TT		Loại hình cơ sở dạy nghề (CSDN)		Số lượng
CSDN		Phân tích sở hữu				Phân tích
 theo cấp quản lý

								Công lập		Ngoài
 công lập		Thuộc TW		tỉnh

		1		Trường trung cấp nghề		3		2		1				3

		2		Trung tâm dạy nghề		0		0		0				0

		3		Trường TCCN có dạy nghề		1		1		0				1

		4		TTGDTX có dạy nghề		9		9		0				9

		5		TTGTVL có dạy nghề		2		2		0				2

		6		Trung tâm khác có dạy nghề		1		0		1				1

		7		Cơ sở SX, KD, DV có dạy nghề		160		0		160				160

		8		Các Doanh nghiệp có dạy nghề

				Tổng cộng		176		14		162		0		176

		SỐ LƯỢNG CƠ SỞ SX, KD, DV CÓ DẠY NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ

												Biểu số: 2

		TT		Huyện, thị xã		Số lượng
CSDN		Phân tích sở hữu				Ghi chú

								Công lập		Ngoài
 công lập

		1		Thị xã		24		5		19

		2		Hòa Thành		14		1		13

		3		Châu Thành		39		1		38

		4		Tân Biên		1		1		0

		5		Tân Châu		25		1		24

		6		Dương Minh Châu		18		1		17

		7		Bến Cầu		1		1		0

		8		Gò Dầu		36		1		35

		9		Trảng Bàng		18		2		16

				Cộng		176		14		162

						ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH





Bieu 3

		THỰC TRẠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ 
ĐẾN CUỐI NĂM 2007 VÀ NHU CẦU GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ 
GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

		(Ban hành kèm theo Quyết định số: 55 /2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

																												Biểu số: 3

		TT		Cơ sở dạy nghề		Thực trạng giáo viên dạy nghề
 đến cuối năm 2007														Nhu cầu GV giai đoạn 08-10

						T.số		TS		Th.S		ĐH		CĐ		TC
CN		CN
KT		T.số		TS		Th.S		ĐH		CĐ		TC
CN		CN
KT

				I. Công lập		126		0		0		62		19		12		33		216		0		9		104		43		19		41

		1		Trường TCN Tây Ninh		53						31		14		1		7		70				7		41		14		1		7

		2		Trường TCN khu vực Nam Tây Ninh		12						9		1		2				25				2		14		2		2		5

		3		TTDN khu vực Bắc
 Tây Ninh																10						5		2				3

		4		Trường TCCN 
có dạy nghề		9						9								10						10

		5		TTGDTX huyện, TX
có dạy nghề		37						11		1		7		18		70						23		17		12		18

		6		TTGTVL Tây Ninh		12								3		1		8		14						2		3		1		8

		7		TTGTVL Thanh Niên		3						2				1				6						4		1		1

		8		TTGTVL KCN T.Bàng		0														3						1		1		1

		9		TTGTVL Công đoàn		0														3						1		1		1

		10		TT khác có dạy nghề		0														5						3		2

				II. Ngoài công lập		182		0		0		23		7		6		146		251		0		7		47		28		11		158

		11		Trường TCN 
Tân Bách Khoa		22						21				1				70				7		41		17		5

		12		TT khác có dạy nghề		0														2						1		1

		13		CS SX,KD,DVcó DN		160		0		0		2		7		5		146		179		0		0		5		10		6		158

				Thị xã		17								1				16		17								1				16

				Hòa Thành		13						1		1				11		16						2		2		1		11

				Châu Thành		38								1		2		35		38								1		2		35

				Tân Biên		0														10						1		1				8

				Tân Châu		24								1		1		22		20								1		1		18

				Dương Minh Châu		17										1		16		17										1		16

				Bến Cầu		0														10						1		1				8

				Gò Dầu		35								2		1		32		35								2		1		32

				Trảng Bàng		16						1		1				14		16						1		1				14

				Tổng cộng		308		0		0		85		26		18		179		467		0		16		151		71		30		199

								ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH



SON:



Bieu 4

		THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI VÀ QUI MÔ DẠY NGHỀ 
GIAI ĐOẠN 2001 - 2007

		(Ban hành kèm theo Quyết định số: 55/2008/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 7 năm 2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

		Biểu số:4																										Đơn vị tính: người

		TT		Cơ sở dạy nghề		2001				2002				2003				2004				2005				2006				2007				2001 - 2007

						Dài
 hạn		Ngắn
 hạn		Dài
 hạn		Ngắn
 hạn		Dài
 hạn		Ngắn
 hạn		Dài
 hạn		Ngắn
 hạn		Dài
 hạn		Ngắn
 hạn		Dài
 hạn		Ngắn
 hạn		Dài
 hạn		Ngắn
 hạn		Dài
 hạn		Ngắn
 hạn

		1		Trường TCN TN		350		10		400		11		333		11		455		200		686		1723		771		1925		784		2967		3779		6847

		2		Trường TCN TBK														257		294		378								55				690		294

		3		Trường TCN KVN
Tây Ninh																								45		117		673		117		718

		4		Trường trung cấp 
Y tế Tây Ninh		184				241				252				220				245				251						250		1393		250

		5		TTGDTX huyện, 
thị xã				1597				1602				1654				2200				810				855				880		0		9598

		6		TTGTVL tỉnh
Tây Ninh				513				543				320				491				765				825				965		0		4422

		7		TT Giáo dục và 
Định hướng LĐXK												409				318														0		727

		8		TT Khuyến nông				144				376				415				450				395				415				1651		0		3846

		9		Cơ sở SX, KD, DV
có dạy nghề				2090				2108				2502				3000				2123				2750				1962		0		16535

		10		Các Doanh nghiệp
 có dạy nghề				3875				3992				4342				4826				7500				9914				10410		0		44859

				Cộng		534		8229		641		8632		585		9653		932		11779		1309		13316		1022		16729		956		19758		5979		88096

				Tổng cộng		8763				9273				10238				12711				14625				17751				20714				94075

																						ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH





Bieu 5

		MẠNG LƯỚI - QUI MÔ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2008 -2010

		(Ban hành kèm theo Quyết định số: 55 /2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

																				Biểu số:5

		TT		CSDN		Số 
lượng		2008				2009				2010				Cộng

								TCN		SCN,
DNTX		TCN		SCN,
DNTX		TCN		SCN,
DNTX		TCN		SCN,
DNTX

		1		Trường TCN Tây Ninh		1		1200		600		1200		600		1440		600		3840		1800

		2		Trường TCN KVN Tây Ninh		1		700		400		900		400		1000		400		2600		1200

		3		Trường TCN Tân Bách Khoa		1		900		600		1200		600		1460		600		3560		1800

		4		TTDN KV Bắc  Tây Ninh		1												150		0		150

		5		Trường trung cấp Y tế Tây Ninh		1				250				250				250		0		750

		6		TTGDTX huyện, thị xã có dạy nghề		9				2500				2500				2500		0		7500

		7		TTGTVL tỉnh Tây Ninh		1				800				800				800		0		2400

		8		TTGTVL Thanh Niên		1				300				300				300		0		900

		9		TTGTVL KCN Trảng Bàng		1				300				300				300		0		900

		10		TTGTVL Công đoàn		1				300				300				300		0		900

		11		TT khác có dạy nghề		3				400				400				400		0		1200

		12		CS SX,KD,DV có dạy nghề		179				2000				2000				2000		0		6000

		13		Làng nghề						300				300				300		0		900

		14		Doanh nghiệp có dạy nghề						6300				6300				7319		0		19919

				Cộng				2800		15050		3300		15050		3900		16219		10000		46319

				Tổng cộng		200		17850				18350				20119				56319

				Ghi chú:						ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

				TCN: Trung cấp nghề

				SCN, DNTX: Sơ cấp nghề, Dạy nghề thường xuyên

				TTDN KV Bắc  Tây Ninh: Trung tâm dạy nghề khu vực Bắc Tây Ninh

				TTGTVL: Trung tâm giới thiệu việc làm

				TTGDTX: Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thị xã có dạy nghề

				CS SX, KD,DV: Cơ sở sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ có dạy nghề





Bieu 6

		MẠNG LƯỚI - QUI MÔ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

		(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

												Biểu số: 6

		TT		CSDN		Số lượng		Dự báo 2011 - 2020

								Cao đẳng nghề		Trung cấp nghề		Sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên		Cộng

		1		Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh		1		9000		9000		4000		22000

		2		Trường Cao đẳng nghề Tân Bách Khoa		1		9500		9000		4000		22500

		3		Trường Trung cấp nghề khu vực 
Nam Tây Ninh		1				9000		4000		13000

		4		Trường Trung cấp nghề khu vực 
Bắc Tây Ninh		1				9000		5000		14000

		5		Trường trung cấp Y tế Tây Ninh		1						2500		2500

		6		TTGDTX huyện, thị xã có dạy nghề		9						20000		20000

		7		TTGTVL tỉnh Tây Ninh		1						8000		8000

		8		TTGTVL Thanh Niên		1						4000		4000

		9		TTGTVL KCN Trảng Bàng		1						3000		3000

		10		TTGTVL Công đoàn		1						3000		3000

		11		TT khác có dạy nghề		3						3000		3000

		12		Cơ sờ SX, KD, DV có dạy nghề		229						30000		30000

		13		Làng nghề								3000		3000

		14		Doanh nghiệp có dạy nghề								44568		44568

				Cộng		250		18500		36000		138068		192568

								ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH





Bieu 7

		NGUỒN KINH PHÍ ĐẦU TƯ DẠY NGHỀ 
GIAI ĐOẠN 2008-2010

		(Ban hành kèm theo Quyết định số: 55/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

				Biểu số: 7				Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Cơ sở dạy nghề		Danh mục Đầu tư		Nguồn vốn

								Trung ương		Địa phương		Cộng

		1		Trường Trung cấp nghề Tây Ninh		Xây dựng				4500		4500

						Trang thiết bị		12400		1100		13500

						Đào tạo giáo viên, CBQL, 
xây dựng chương trình		1500		1000		2500

		2		Trường Trung cấp nghề khu vực 
Nam Tây Ninh		Xây dựng				4500		4500

						Trang thiết bị		3000		4000		7000

						Đào tạo giáo viên, CBQL, 
xây dựng chương trình		200		300		500

		3		Trung tâm Dạy nghề khu vực 
Bắc Tây Ninh		Xây dựng				25000		25000

						Trang thiết bị				12500		12500

						Đào tạo giáo viên, CBQL, 
xây dựng chương trình				500		500

		4		Trung tâm Giới thiệu việc làm 
Tây Ninh		Xây dựng				1500		1500

						Trang thiết bị		800		2200		3000

						Đào tạo giáo viên, CBQL, 
xây dựng chương trình						0

		5		9 Trung tâm GDTX huyện, thị xã		Xây dựng				13500		13500

						Trang thiết bị				27000		27000

						Đào tạo giáo viên, CBQL, 
xây dựng chương trình						0

				Tổng cộng				17900		97600		115500

						ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH





Bieu 8

		PHÂN KINH PHÍ ĐẦU TƯ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

		(Ban hành kèm theo Quyết định số  55/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

				Biểu số: 8																										Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Cơ sở dạy nghề		Danh mục 
Đầu tư		Nguồn vốn

								2007						2008						2009						2010						2008-2010

								TW		ĐP		Cộng		TW		ĐP		Cộng		TW		ĐP		Cộng		TW		ĐP		Cộng		TW		ĐP		Cộng

		1		Trường Trung cấp nghề Tây Ninh		Xây dựng						0				2500		2500				2000		2000						0		0		4500		4500

						Trang thiết bị		3500				3500		3900		1100		5000		5000				5000		3500				3500		12400		1100		13500

						Đào tạo giáo viên						0				1000		1000		1000				1000		500				500		1500		1000		2500

		2		Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh		Xây dựng						0				2500		2500				2000		2000						0		0		4500		4500

						Trang thiết bị		500				500				3000		3000		2000		1000		3000		1000				1000		3000		4000		7000

						Đào tạo
 giáo viên						0				300		300		200				200						0		200		300		500

		3		Trung tâm Dạy nghề khu vực Bắc Tây Ninh		Xây dựng						0				15000		15000				10000		10000						0		0		25000		25000

						Trang thiết bị						0						0				6500		6500				6000		6000		0		12500		12500

						Đào tạo
 giáo viên						0						0				300		300				200		200		0		500		500

		4		Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tây ninh		Xây dựng						0				1000		1000				500		500						0		0		1500		1500

						Trang thiết bị						0		800		1200		2000				1000		1000						0		800		2200		3000

						Đào tạo 
giáo viên						0						0						0						0		0		0		0

		5		9 Trung tâm GDTX huyện, thị xã		Xây dựng						0				9000		9000				4500		4500						0		0		13500		13500

						Trang thiết bị						0				9000		9000				9000		9000				9000		9000		0		27000		27000

						Đào tạo
 giáo viên						0						0						0						0		0		0		0

				Tổng cộng				4000		0		4000		4700		45600		50300		8200		36800		45000		5000		15200		20200		17900		97600		115500

																				ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH





Bieu 9

		NGUỒN KINH PHÍ ĐẦU TƯ DẠY NGHỀ 
GIAI ĐOẠN 2011-2020

		(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

				Biểu số: 9				Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Cơ sở dạy nghề		Danh mục Đầu tư		Nguồn vốn

								Trung ương		Địa phương		Cộng

		1		Trường Cao đẳng  nghề 
Tây Ninh		Xây dựng						0

						Trang thiết bị				10000		10000

						Đào tạo giáo viên, CBQL, 
xây dựng chương trình				2500		2500

		2		Trường Trung cấp nghề  khu vực NamTây Ninh		Xây dựng						0

						Trang thiết bị				10000		10000

						Đào tạo giáo viên				1500		1500

		3		Trường Trung cấp nghề khu vực BắcTây Ninh		Xây dựng				25000		25000

						Trang thiết bị				12500		12500

						Đào tạo giáo viên				1500		1500

				Tổng cộng				0		63000		63000

						ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH






